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Phần 30. GÂY TÊ ĐỂ MỔ 

803. Gây tê để mổ ở ngực: Hợp cốc, Nội quan. 

804. Gây tê để mổ vùng ngực: Tý nhu thấu Kiên ngung. 

805. Chích mủ ngón tay cái: Hợp cốc, Liệt khuyết. 

806. Chích mủ ngón tay trỏ: Hợp cốc, Nhị gian. 

807. Chích ở mu bàn tay: Khúc trì, Chi câu, Liệt khuyết. 

808. Chích ở cổ tay: Hợp cốc, Ngoại quan, Tý nhu, Khúc trì. 

809. Chích khối u ở cẳng tay: Hợp cốc, Nội quan, Thông lý. 

 

810. Chích mủ ở cẳng tay: Hợp cốc, Liệt khuyết, Khổng tối, Khúc trì. 

811. Chích mủ ở khuỷu tay: Hợp cốc, Chi câu, Khúc trì, Xích trạch. 

812. Chích mủ ở khớp vai: Kiên trung du, Tý nhu, Kiên ngung. 

813. Cắt khâu ngón chân cái: Túc tam lý, Quang minh, Thái khê, Thái xung, Dương lăng 

tuyền. 

814. Cắt lọc chỗ rắn cắn ở ngón cái chân: Túc tâm lý, Âm lằng tuyền, Thái xung, Tam âm  

giao. 

815. Chích mủ ở gầm bàn chân: Dũng tuyền, Côn luân, Thừa sơn, Thái xung. 

816. Chích mủ gót chân: Thừa sơn, Chiếu hải, Dũng tuyền, Hợp cốc, Côn luân. 

817. Cắt khối u ở trước xương chày: Giải khê, Khâu khư, Phong long, Dương lăng tuyền, 

Tam âm giao. 

818. Cắt khâu bọng chân: Túc tam lý, Thái xung, Côn luân, Dương lăng tuyền. 

819. Cắt bỏ chỗ sưng bao gân đầu cơ ở mu bàn chân: Túc tam lý, Tam âm giao, Côn luân, 

Thái khê, Thái xung. 

820. Lấy dị vật ở đùi: Túc tam lý, Bễ quan, Quan nguyên, Đại hoành. 

821. Chích mủ ở đùi: Hiệp khê, Tam âm giao, Côn luân, Khúc trì, Phủ xá. 

822. Mổ đỉnh đầu: Hợp cốc, Đầu duy, Phong trì. 

823. Mổ gáy, chẩm: Hợp cốc, Nội quan, Phong trì. 

824. Mổ trán: Hợp cốc, Thái dương, Dương bạch, Tán túc, Ngư yêu. 

825. Mổ ụ mày: Hợp cốc, Thái dương, Ấn đường, Ngư yêu. 

826. Mổ má: Hợp cốc, Quyền liệu, Thái dương, Tứ bạch, Giáp xa, Hạ quan, Địa thương. 

827. Mổ cơ thái dương: Hợp cốc, Thái dương, Ngư yêu, Hạ quan. 

828. Mổ môi: Hợp cốc, Địa thương, Giáp xa. 

829. Mổ tai: Hợp cốc, Ngoại quan, Ế minh. 
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830. Mổ sau tai: Hợp cốc, Nội quan, Ế minh, Phong trì. 

 

831. Mổ gáy cổ: Hợp cốc, Nội quan, Ế minh, Phong trì, Hậu khê. 

832. Mổ bả vai: Hợp cốc, Nội quan, Hoa đà Giáp tích. 

833. Mổ cánh tay trên: Hợp cốc, Khúc trì, giữa cơ Tam giác vai. 

834. Mổ khuỷu tay: Hợp cốc, Khúc trì, Cơ tam giác, Tứ độc. 

835. Mổ cổ tay. mu bàn tay, ở cạnh quay: Hợp cốc, Nội quan, Liên khuyết. 

836. Mổ ở cổ tay, mu bàn tay, cạnh trụ: Hợp cốc, Nội quan, Thông lý, Hậu khê. 

837. Mổ ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa: Hợp cốc, Nội quan, Ngư tế, Tứ độc, Thủ tam lý, 

Bát tà. 

838. Mổ ngón đeo nhẫn (áp ngón út): Hợp cốc, Thông lý, Trung chử, Bát tà. 

839. Mổ ngón út: Hợp cốc, Thông lý, Hậu khê. 

840. Mổ háng: Túc tam lý, Công tôn. 

841. Mổ mông: Ân môn, Hoàn khiêu, Hoa đà Giáp tích ở hai bên mỏm gai đốt sống thắt lưng 

3, 4, 5. 

842. Mổ trước đùi: Túc tam lý, Xung môn, Cư liêu. 

843. Mổ sau đùi: Ân môn, Ủy trung. 

844. Mổ đầu gối: Túc tam lý, Bễ quan, Xung môn. 

845. Mổ phía trước cẳng chân: Túc tam lý, Thái xung, Lãi câu. 

846. Mổ phía sau bụng chân dưới: Túc tam lý, Phong long, Ân môn, Ủy trung. 

847. Mổ mắt cá chân: Túc tam lý, Tam âm giao, Thái khê, Tuyệt cốt. 

848. Mổ gầm bàn chân: Côn luân, Thái khê, Công tôn. 

849. Mổ mu bàn chân: Túc tam lý, Công tôn, Giải khê, Tuyệt cốt. 

850. Mổ ngón 4, 5 bàn chân: Túc tam lý, Công tôn, Ủy trung, Thừa sơn. 

851. Mổ ngón 1, 2, 3 bàn chân: Túc tam lý, Công tôn, Giải khê, Thái xung, Tam âm giao. 
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